
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

- T                                            

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Quản  

Các Thẩm phán:  Ông Lương Thanh Chín 

Ông Nguyễn Hồng Thái 

T ư ký    ê   òa  Ông Thái Văn Trung – Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Bình 

Thuận. 

Đạ  d ệ  V ệ  k ể  sá    â  dâ   ỉ   Bì   T uậ  tham gia phiên tòa: Ông 

Phạm Xảnh - Kiểm sát viên. 

 Ngày 18 tháng 4 năm 2022  tại tr  s  Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận   t    

ph c th m c ng  hai v  án dân s  th     s  64/2020/TLPT-DS ngày 05 tháng 8 năm 

2020 về việc “Tranh chấp chia di sản thừa kế ”. 

Do bản án dân s  sơ th m s  01/2020/DS-ST ngày 07/01/2020 của Tòa án nhân 

dân huyện Hàm Thuận Nam bị  háng cáo. 

Theo Quyết định đưa v  án ra   t    s  44/2021/QĐ-PT ngày 14 tháng 4 năm 

2021; Quyết định hoãn phiên tòa s  26/2021/QĐ-PT ngày 29 tháng 4 năm 2021; Quyết 

định đưa v  án ra   t    s  114/2021/QĐ-PT ngày 22 tháng 10 năm 2021, Thông báo 

hoãn phiên tòa s  64/TB-TA ngày 05 tháng 11 năm 2021; Th ng báo m   ại phiên tòa 

s  88/TB-TA ngày 24 tháng 11 năm 2021; Quyết định hoãn phiên tòa s  51/2021/QĐ-

PT ngày 06/12/2021; Quyết định đưa v  án ra   t    s  32/2022/QĐ-PT ngày 01 tháng 

4 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận  giữa các đương s : 

Nguyên đơn:  Bà Nguyễn Thị Ng  sinh năm 1948. 

         Bị đơn:  Bà Nguyễn Thị Nh  sinh năm: 1976. 

         Cùng địa chỉ: 80 th n Dân Ph    ã HK  huyện Hàm Thuận Nam  tỉnh Bình 

Thuận. 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+ Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1965. 

+ Bà Nguyễn Thị H  sinh năm 1981. 

+ Bà Nguyễn Thị H  sinh năm 1983. 

Cùng địa chỉ: S  507  tổ 12  ấp 2   ã VT  huyện VC  tỉnh Đồng Nai. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

Bản án s : 36/2022/DS-PT 

Ngày: 18-4-2022 

V/v tranh chấp chia di sản thừa  ế 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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+ Bà Nguyễn Thị T  sinh năm 1972. 

Địa chỉ: S  182  tổ 9  ấp 2   ã VT  huyện VC  tỉnh Đồng Nai. 

+ Ông Nguyễn Văn B  sinh năm 1979. 

+ Bà Nguyễn Thị L  sinh năm 1980. 

Cùng địa chỉ: 80 th n Dân Ph    ã HK  huyện Hàm Thuận Nam  tỉnh Bình 

Thuận. 

 Người đại diện theo ủy quyền của ông Bình: Bà Nguyễn Thị L  sinh năm 1965. 

Địa chỉ: S  507  tổ 12  ấp 2   ã VT  huyện VC  tỉnh Đồng Nai. 

+ Chị Nguyễn Thị Mỹ H  sinh năm 1987. 

+ Anh Nguyễn Ph c L  sinh năm 1990. 

Cùng địa chỉ: S  157  ấp 4, xã VT  huyện VC  tỉnh Đồng Nai. 

+ Anh Nguyễn Văn Ch  sinh năm 1987. 

Địa chỉ: 80 th n D Ph, xã HK  huyện Hàm Thuận Nam  tỉnh Bình Thuận. 

Người đại diện theo ủy quyền của chị H, anh L và anh Ch: Bà Nguyễn Thị Nh, 

sinh năm: 1976. Địa chỉ: 80 th n D Ph, xã H K, huyện Hàm Thuận Nam  tỉnh Bình 

Thuận. 

+ Anh Nguyễn Đức H, sinh ngày 25/01/2003. 

Địa chỉ: S  303  đường ĐT 767  ấp 2   ã VT  huyện VC  tỉnh Đồng Nai 

Tại phiên tòa có mặt: Bà Ng, bà Nh, bà L, bà T, bà H, bà H, anh Ch, anh L, chị 

H. Vắng mặt ông B, bà L, anh H. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo án sơ th m: 

Tại đơn khởi kiện, bản tự khai, trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa 

nguyên đơn bà Nguyễn Thị Ng trình bày: 

Chồng của bà  à  ng Nguyễn Văn N  sinh năm 1935  chết vào ngày 02/8/2006 tại 

thôn D Ph   ã H K  huyện Hàm Thuận Nam  tỉnh Bình Thuận. Bà và  ng Nguyễn Văn 

N s ng chung v i nhau từ  hoảng năm 1962-1963 tại tỉnh Đồng Nai nhưng  h ng có 

đăng     ết h n. Sau đó  hoảng năm 1993-1994  bà và  ng N đến  ã H K  huyện Hàm 

Thuận Nam  tỉnh Bình Thuận sinh s ng. Quá trình sinh s ng, năm 1995 vợ chồng bà 

nhận chuyển nhượng th a đất viết giấy tay của  ng Phan Văn H  đến năm 2004 thì 

được cấp giấy chứng nhận  quyền s  d ng đất tại th a đất s  526  tờ bản đồ s  05  diện 

tích 80 m2 tại th n D Ph, H K  Hàm Thuận Nam do UBND huyện cấp giấy chứng nhận 

quyền s  d ng đất s  AA195937 Ngày 30/9/2004 đứng tên hộ  ng Nguyễn Văn N.  

Toàn bộ tiền nhận chuyển nhượng đất  à do vợ chồng bà  àm   ng  giành d m cả cuộc 

đời  các con  h ng đóng góp tiền bạc để nhận chuyển nhượng diện tích đất trên. L  do 

thời điểm đó  hó  hăn con bà có người  ập gia đình  có người còn nh . Bà và  ng 

Nguyễn Văn N và  có 11 người con gồm: 
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1. Bà Nguyễn Thị L  sinh năm 1963  chết năm 1997. Bà L 02 con  à chị Nguyễn 

Thị Mỹ Ha và anh Nguyễn Ph c L. 

2. Bà Nguyễn Thị L. 

3. Bà Nguyễn Thị L  sinh năm 1968  chết năm 2005. Bà L có 01 con  à anh 

Nguyễn Văn Chi. 

4. Ông Nguyễn Văn Tha  sinh năm 1970  chết năm 2009   ng Tha có vợ  à 

Nguyễn Thị Thu H  sinh năm 1969  có con  à Nguyễn Đức H  sinh năm 2003. 

5. Bà Nguyễn Thị T. 

6. Một người con sinh năm 1974  chưa đặt tên  sau  hi sinh  hoảng 01 năm thì 

chết. 

7. Bà Nguyễn Thị Nh. 

8. Ông Nguyễn Văn Bi. 

9. Bà Nguyễn Thị H. 

10. Bà Nguyễn Thị H. 

11. Ông Nguyễn Tiến Ph, sinh năm 1988   ng Ph chết năm 2015  địa chỉ trư c 

 hi chết:  ã H K  huyện Hàm Thuận Nam  tỉnh Bình Thuận. 

 Ông Nguyễn Văn N chết  h ng để  ại di ch c. Trên diện tích đất 80m2 có 01 căn 

nhà cấp 4 do bà Nguyễn Thị Nh  ây d ng năm 2014 và một cái giếng t  đào  h ng còn 

s  d ng được. Các tài sản trên hiện do bà và con gái bà  à Nguyễn Thị Nh đang quản 

    s  d ng. 

Bà Nguyễn Thị Ng yêu c u Tòa án chia thừa  ế tài sản của  ng Nguyễn Văn N 

 à 40m2    diện tích đất 80m2), t a  ạc tại s  80, thôn D Ph   ã H K  huyện Hàm Thuận 

Nam  tỉnh Bình Thuận theo quy định của pháp  uật. Bà yêu c u được nhận tài sản thừa 

 ế  à quyền s  d ng diện tích đất 40m2  bà s  thanh toán giá trị quyền s  d ng đất cho 

các đồng thừa  ế. 

Bị đơn bà Nguyễn Thị Nh trình bày: 

 Cha của bà  à  ng Nguyễn Văn N  sinh năm 1935  chết vào ngày 02/8/2006  tại 

thôn D Ph   ã H K  huyện Hàm Thuận Nam  tỉnh Bình Thuận; m  của bà  à bà Nguyễn 

Thị Ng  sinh năm 1948  hiện đang cư tr  tại thôn D Ph   ã HK  huyện Hàm Thuận 

Nam  tỉnh Bình Thuận. 

 Cha m  bà có tạo  ập tài sản chung  à một th a đất diện tích 80m2, t a  ạc tại s  

80, thôn D Ph   ã H K  huyện Hàm Thuận Nam  tỉnh Bình Thuận  trên đất có 01 giếng 

nư c đào hiện  h ng s  d ng. Đất đã được UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp giấy 

chứng nhận quyền s  d ng đất s  AA 195937 ngày 30/9/2004 cho hộ  ng Nguyễn Văn 

N. Nay bà Ng yêu c u Tòa án chia thừa  ế tài sản của  ng N  à diện tích đất 40m2    

diện tích đất 80m2   bà Ng có nguyện v ng được nhận tài sản thừa  ế và s  thanh toán 

giá trị quyền s  d ng đất cho các đồng thừa  ế. Bà đồng   chia thừa  ế như nguyện 

v ng của bà Ng và để  ại ph n di sản mà bà được hư ng cho bà Ng. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị T trình bày:  
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Th a đất s  526  tờ bản đồ s  05  diện tích 80 m2 tại th n D Ph, H K, Hàm 

Thuận Nam được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền s  d ng đất s  AA195937 

ngày 30/9/2004 đứng tên hộ  ng Nguyễn Văn N là do cha m  bà nhận sang nhượng từ 

người  hác  bà  h ng đóng góp gì  bà đồng   giao  ại tài sản thừa  ế  hi được hư ng di 

sản thừa  ế của  ng N cho bà Nguyễn Thị Ng. 

 Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Thị Mỹ H, anh Nguyễn Phúc 

L trình bày:  

Anh  chị  à con bà Nguyễn Thị L, cháu  ng Nguyễn Văn N. Nếu được hư ng di 

sản thừa  ế thì để  ại cho bà Nguyễn Thị Ng. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị L trình bày:   

Th a đất s  526  tờ bản đồ s  05  diện tích 80 m2 tại th n Dân Ph   Hàm Kiệm  

Hàm Thuận Nam được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền s  d ng đất s  

AA195937 Ngày 30/9/2004 đứng tên hộ  ng Nguyễn Văn N là do cha m  bà nhận 

chuyển nhượng từ người  hác  bản thân bà  h ng đóng góp gì vào s  tài sản trên. Bà 

 h ng đồng   theo trình bày của bà Ng  nếu phải chia thì bà đồng   nhận di sản thừa 

 ế. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị H trình bày:   

Th a đất s  526  tờ bản đồ s  05  diện tích 80 m2 tại th n D Ph, H K, Hàm 

Thuận Nam  được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền s  d ng đất s  AA195937 

Ngày 30/9/2004 đứng tên hộ  ng Nguyễn Văn N là do cha m  bà nhận chuyển nhượng 

từ người  hác, bản thân bà  hi đó m i 15 tuổi  h ng đóng góp gì vào s  tài sản chung 

trên. Bà  h ng đồng   theo trình của bà Ng. Bà cho rằng đất cấp cho hộ thì những 

người có tên trong giấy chứng nhận quyền s  d ng đất  à đồng s  hữu  nếu phải chia 

thì bà đồng   nhận di sản thừa  ế. 

 Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Nguyễn Thị Thu H, cháu Nguyễn 

  c H trình bày:  

 Thừa nhận  à vợ con của  ng Nguyễn Văn Th, sinh năm 1970  cháu  ng Nguyễn 

Văn N. Nếu được hư ng di sản thừa  ế thì đồng   nhận. 

Sau  hi hòa giải không thành; 

Ngày 07/01/2020  Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam đã đưa v  án ra   t 

   tại bản án s  01/2020/DS-ST; Quyết định: 

Áp dụng: 

 -  Căn cứ  hoản 5  Điều 26  điểm a  hoản 1 Điều 35   hoản 1 Điều 39  Điều 

147  Điều 266  Điều 269  Điều 273 của Bộ  uật t  t ng dân s .  

- Căn cứ các Điều 631, 632, 633, 634, 635, 636, 674, 675, 676, 677 của Bộ  uật 

dân s  năm 2005. 

- Căn cứ Điều 166  Điều 468 của Bộ  uật dân s  năm 2015. 

- Nghị quyết s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  của Ủy ban thường v  

Qu c hội về án phí   ệ phí. 

- Luật Thi hành án dân s . 
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 Tuyên x : 

Xác định di sản thừa  ế của  ng Nguyễn Văn N  à   th a đất s  526  tờ bản đồ 

s  05  diện tích 80 m2 được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền s  d ng đất s  

AA195937 ngày 30/9/2004 đứng tên hộ  ng Nguyễn Văn N t a  ạc tại th n D Ph, H K, 

Hàm Thuận Nam. 

 Bà Nguyễn Thị Ng được quyền s  d ng định đoạt th a đất s  526  tờ bản đồ s  

05  diện tích 80 m2 trên đất có 01 căn nhà cấp 4 diện tích 27 m2 tại th n D Ph, H K, 

Hàm Thuận Nam được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền s  d ng đất s  

AA195937 ngày 30/9/2004 hộ  ng Nguyễn Văn N. 

 Buộc bà Nguyễn Thị Nh,  ng Nguyễn Văn B phải giao tài sản trên cho bà 

Nguyễn Thị Ng. 

 Bà Nguyễn Thị Ng phải thanh toán cho bà Nguyễn Thị L s  tiền 8.298.181 đồng 

 Tám triệu hai trăm chín mươi tám ngàn một trăm tám mươi m t đồng  di sản thừa  ế. 

 Bà Nguyễn Thị Ng phải thanh toán cho bà Nguyễn Thị H s  tiền 8.298.181 đồng 

 Tám triệu hai trăm chín mươi tám ngàn một trăm tám mươi m t đồng  di sản thừa  ế. 

 Bà Nguyễn Thị Ng phải thanh toán cho  ng Nguyễn Văn Th s  tiền 8.298.181 

đồng  Tám triệu hai trăm chín mươi tám ngàn một trăm tám mươi m t đồng  di sản 

thừa  ế vợ Nguyễn Thị Thu H và con Nguyễn Đức H được hư ng. 

 Bà Nguyễn Thị Ng phải thanh toán cho  ng Nguyễn Văn B s  tiền 8.298.181 

đồng  Tám triệu hai trăm chín mươi tám ngàn một trăm tám mươi m t đồng  di sản 

thừa  ế và 36.720.000 đồng tiền tài sản tạo  ập đất. 

 Bà Nguyễn Thị Ng phải thanh toán cho bà Nguyễn Thị H s  tiền 8.298.181 đồng 

(Tám triệu hai trăm chín mươi tám ngàn một trăm tám mươi m t đồng  

Ngoài ra bản án còn tuyên về án phí, quyền  háng cáo  quyền yêu c u thi hành 

án  ngh a v  thi hành án  thời hiệu thi hành án. 

Ngày 17/01/2020, người có quyền  ợi  ngh a v   iên quan bà Nguyễn Thị L, ông 

Nguyễn Văn B và bà Nguyễn Thị H có đơn  háng cáo  h ng đồng   bản án dân s  sơ 

th m s  01/2020/DS-ST ngày 07/01/2020 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận 

Nam. Đề nghị cấp ph c th m hủy toàn bộ bản án của cấp sơ th m để   t     ại. 

 Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Các đương s  th ng nhất  ác định th a đất s  526 có diện tích đo đạc th c tế  à 

66,7m2 theo mảnh chỉnh    th a đất của Chi nhánh văn phòng đăng    đất đai Hàm 

Thuận Nam; th ng nhất tài sản trên đất như quyết định của bản án sơ th m. Nguyên 

đơn  bị đơn th ng nhất theo giá th m định tài sản mà bà Lệ cung cấp  à 861.097.000đ. 

- Bà Nguyễn Thị Ng giữ nguyên yêu c u  h i  iện. 

- Bà Nguyễn Thị Nh: Đề nghị Tòa án giải quyết v  án theo quy định của pháp 

 uật. 

- Bà Nguyễn Thị L   ng Nguyễn Văn B và bà Nguyễn Thị H vẫn giữ nguyên 

 háng cáo  đề nghị Tòa ph c th m hủy bản án dân s  sơ th m của Tòa án nhân dân 

huyện Hàm Thuận Nam vì các  ng bà có c ng sức đóng góp để cha m  mua th a đất s  
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526  tờ bản đồ s  05  nên đây  à tài sản chung của hộ gia đình. Bà L yêu c u được nhận 

di sản bằng hiện vật  à th a đất s  526  tờ bản đồ s  05 và bà hoàn  ại bằng tiền cho các 

đồng thừa  ế  hác trên cơ s  giá trị quyền s  đất  à 1.500.000.000đ. Bà Nguyễn Thị H, 

bà Nguyễn Thị H th ng nhất v i    iến của bà L.  

- Bà Nguyễn Thị T: Tại cấp sơ th m  bà T nhường ph n thừa  ế mà bà được 

hư ng cho bà Ng; tại cấp ph c th m bà yêu c u được nhận  ỷ ph n thừa  ế mà bà được 

hư ng  bà Ng đồng   v i yêu c u của bà T. 

- Chị Nguyễn Thị Mỹ H và anh Nguyễn Ph c L: Tại cấp sơ th m  anh  chị 

nhường ph n thừa  ế mà anh chị được hư ng cho bà Ng; tại cấp ph c th m anh chị yêu 

c u được nhận  ỷ ph n thừa  ế  bà Ng đồng   v i yêu c u của chị H, anh L. 

- Anh Nguyễn Văn Ch: Giữ nguyên    iến tại cấp sơ th m  nhường ph n thừa  ế 

của anh cho bà Nguyễn Thị Ng. 

- Bà Nguyễn Thị Thu H: Trong giai đoạn chu n bị   t    ph c th m  bà Hà chết. 

- Ý  iến của đại diện Viện  iểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận: 

Về t  t ng: Th m phán và Hội đồng   t    ph c th m  người tham gia t  t ng đã 

th c hiện đ ng quy định của Bộ  uật t  t ng dân s . 

Về nội dung: Mặc dù giấy chứng nhận quyền s  d ng đất đứng tên hộ  ng 

Nguyễn Văn N nhưng nguồn g c  à đất   do vợ chồng  ng N, bà Ng nhận chuyển 

nhượng của người  hác  những người con  h ng đóng góp gì vào việc hình thành  h i 

tài sản này nên  h ng phải  à tài sản chung của hộ. Ông N chết  h ng để  ại di ch c 

nên di sản  ng để  ại  1/2 th a đất s  526 đã được đo đạc th c tế  à 66 7m2 được chia 

làm 11 ph n  bà Ng và 10 người con   những người con của  ng N, bà Ng đã chết thì 

ph n thừa  ế của h  được chia theo pháp  uật. Giao cho bà Ng được quyền s  d ng 

th a đất s  s  526 và quyền s  hữu các tài sản trên đất  bà Ng hoàn trả bằng tiền  ỷ 

ph n thừa  ế cho những người thừa  ế  hác trên cơ s   ác định giá trị di sản  à   s  

tiền 861.097.000đ và giá trị tài sản trên đất. Do giá trị di sản thừa  ế thay đổi  đề nghị 

Hội đồng   t    s a bản án sơ th m theo hư ng nêu trên và s a ph n án phí sơ th m 

theo quy định của pháp  uật.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

C n c  vào các tài liệu, ch ng c  có trong h  sơ vụ án, c n c  vào kết quả thẩm 

tra tại phiên tòa phúc thẩm, xét yêu cầu kháng cáo của bà Nguyễn Thị L, ông Nguyễn 

V n B và bà Nguyễn Thị H là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; đề nghị của đại 

diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận, Hội đ ng xét xử phúc thẩm nhận định:  

[1] Về t  t ng: Trong ph n thủ t c bắt đ u phiên tòa có mặt  ng B  sau đó  ng B 

không tham gia phiên tòa nhưng đã có mặt bà Nguyễn Thị L  à đại diện ủy quyền. Bà L 

 vợ  ng B  vắng mặt  nhưng  ng B thừa nhận bà L đã nhận được giấy triệu tập của Tòa 

án nhưng bà L không tham gia phiên tòa; anh H vắng mặt và theo bà L thì anh H cũng 

đã nhận được giấy triệu tập nhưng  h ng tham gia phiên tòa. X t thấy  sau  hi   t    

sơ th m cả bà L và anh H đều  h ng  háng cáo  v  án này đã hoãn phiên tòa nhiều   n 

và việc vắng mặt của những người này  h ng ảnh hư ng đến việc giải quyết v  án. Căn 

cứ Điều 294 Bộ  uật T  t ng dân s   Hội đồng   t    tiếp t c giải quyết v  án như đề 

nghị của nguyên đơn  bị đơn và đại diện Viện  iểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận. 
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[2] Về di sản thừa  ế: Th a đất s  526  tờ bản đồ s  05  diện tích 80 m2 do 

UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp giấy chứng nhận quyền s  d ng đất s  AA195937 

ngày 30/9/2004 đứng tên hộ  ng Nguyễn Văn N tại th n DPh, H K  Hàm Thuận Nam  

m c đích s  d ng  à đất   n ng th n. C ng văn s  1142/UBND-TNMT ngày 30/5/2019 

của Ủy ban nhân dân huyện Hàm Thuận Nam  ác định: Thửa đất số 526, tờ bản đ  số 

5 có ngu n gốc do hộ ông Nguyễn V n N nhận chuyển nhượng của ông Phan V n H 

vào n m 1995, sau khi nhận chuyển nhượng  hộ ông Nguyễn V n N xây dựng nhà ở và 

sử dụng cho đến nay; ngày 30/9/2004, hộ ông N được cấp giấy ch ng nhận quyền sử 

dụng đất. Các đương s  trong v  án đều thừa nhận nguồn g c th a đất nêu trên  à do 

ông N, bà Ng nhận chuyển nhượng từ người  hác. Tại cấp sơ th m  bà L, bà H, bà H 

cũng thừa nhận các bà  h ng có đóng góp vào việc tạo  ập th a đất nêu trên. Tại cấp 

ph c th m  các bà  ại cho rằng mặc dù các bà  h ng đưa tiền cho cha m   à  ng N, bà 

Ng mua đất  nhưng  hi con cái s ng chung cùng cha m  thì đều đi  àm và đưa hết tiền 

cho cha m   từ đó cha m  m i có tiền mua đất  nên các bà  ác định th a đất s  526  à 

tài sản chung của cha m  và các con. X t thấy  tại thời điểm năm 1995  thời điểm ông 

N, bà Ng nhận chuyển nhượng đất , thì bà L đã có gia đình riêng  sinh s ng   Đồng 

Nai, không s ng chung v i cha m    Bình Thuận, không có tên trong sổ hộ  h u của 

ông N, bà Ng;  hi đó bà H 14 tuổi, bà H 12 tuổi   ng B 16 tuổi thì chưa thể đóng góp gì 

trong việc tạo  ập th a đất s  526. Nếu  hi s ng cùng cha m   con cái có đi  àm và đưa 

tiền cho cha m  để chi phí sinh hoạt hàng ngày cũng  à điều hiển nhiên  phù hợp v i 

đạo    gia đình Việt Nam và điều  iện th c tế của gia đình bà Ng. Th a đất nêu trên có 

m c đích s  d ng  à đất     h ng phải  à đất n ng nghiệp được Nhà nư c giao đất 

không thu tiền s  d ng đất theo bình quân nhân  h u tại địa phương  nên thuộc quyền 

s  d ng của  ng N, bà Ng, các thành viên  hác trong hộ  ng N, bà Ng  h ng có quyền 

s  d ng đ i v i th a đất này. Ý  iến của bà H, bà H, bà L yêu c u  ác định th a đất 

này  à tài sản chung của cha m  và các con  à  h ng có cơ s  chấp nhận. Theo quy định 

của Luật H n nhân và gia đình thì  ng N được quyền s  d ng   th a đất s  526   ng N 

chết năm 2006  nên   th a đất 526  à di sản thừa  ế.   diện tích còn  ại thuộc quyền s  

d ng của bà Nguyễn Thị Ng. 

[3] Giấy chứng nhận quyền s  d ng đất cấp cho hộ  ng N là 80m2  diện tích 

được cấp giấy  h ng nằm trong hành  ang an toàn đường bộ . Ngày 06/8/2018, Chi 

nhánh Văn phòng đăng    đất đai Hàm Thuận Nam cung cấp cho Tòa án Mảnh chỉnh 

   trích   c địa chính s  129-2018 thể hiện tổng diện tích đất s  d ng 173 8m2  trong đó 

107,1m2 nằm trong hành  ang bảo vệ đường bộ; 66,7m2 nằm ngoài hành  ang bảo vệ 

đường bộ . Trong giai đoạn chu n bị   t    ph c th m và tại phiên tòa  các đương s  

đều thừa nhận th a đất nêu trên th c tế s  d ng có biến động  th ng nhất theo  ết quả 

đo v  của Chi nhánh Văn phòng đăng    đất đai Hàm Thuận Nam   ác định diện tích 

đất tranh chấp  à 66 7m2.  

[4] Ông Nguyễn Văn N chết  h ng để  ại di chúc nên di sản của  ng N được 

chia theo pháp  uật. Có 11 người thuộc hàng thừa  ế thứ nhất của  ng N gồm: Bà 

Nguyễn Thị Ng  vợ  và 10 người con: Bà Nguyễn Thị L (chết năm 1997  chết trư c 

ông N nên con bà L là chị Nguyễn Thị Mỹ H và anh Nguyễn Ph c L được hư ng thừa 

 ế thế vị   bà Nguyễn Thị L  bà Nguyễn Thị L (chết năm 2005  chết trư c  ng N nên 

con bà L là anh Nguyễn Văn Ch được thừa  ế thế vị    ng Nguyễn Văn Th  chết năm 

2009, ông Th có vợ  à bà Nguyễn Thị Thu H và con  à Nguyễn Đức H. Năm 2021 bà H 
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chết  h ng có di ch c  cha m  bà H c  Nguyễn Văn Ch  và c  Nguyễn Thị T đã chết  

người thừa  ế duy nhất của bà H là anh H, nên anh H được hư ng 2/3  bà Ng được 

hư ng 1/3 suất thừa  ế theo pháp  uật của  ng Th), bà Nguyễn Thị T  bà Nguyễn Thị 

Nh   ng Nguyễn Văn B  bà Nguyễn Thị H  bà Nguyễn Thị H   ng Nguyễn Tiến Ph 

(ông Ph chết năm 2015, chưa vợ con nên bà Ng được hư ng  ỷ ph n thừa  ế của  ng 

Ph). 

[5] Về giá trị di sản: Bị đơn Nguyễn Thị Nh yêu c u định giá đất theo giá thị 

trường và thuê C ng ty CP Th m định giá và Tư vấn đ u tư Việt – Nhật định giá th a 

đất trên trị giá 555.410.900 đồng;  h ng đồng   v i giá của bị đơn  bà Nguyễn Thị L 

   hợp đồng v i C ng ty Cổ ph n Tư vấn và th m định giá Toàn c u định giá th a đất 

trên trị giá 861.097.000 đồng  nguyên đơn  bị đơn th ng nhất v i  ết quả định giá do bà 

L yêu c u. Tại phiên tòa ph c th m  bà L t  đưa ra giá  à 1.500.000.000đ  v i điều  iện 

giao toàn bộ th a đất 526 cho bà được quyền s  d ng. X t thấy    iến của bà L là 

 h ng có cơ s  chấp nhận  vì việc  ác định giá trị tài sản phải trên cơ s  định giá và 

nguyên đơn và bị đơn đều th ng nhất theo  ết quả định giá mà bà L yêu c u  nên  h ng 

có cơ s   ác định giá trị th a đất như    iến của bà Lệ  Hội đồng   t     ác định giá trị 

th a đất s  526  à 861.097.000 đồng, di sản  ng N để  ại 430.548.500đ. 

[6] Kỷ ph n thừa  ế: Mỗi người thuộc hàng thừa  ế thứ nhất của  ng N được 

hư ng 430.548.500đ : 11 = 39.140.772đ.  

[7] Chia bằng hiện vật: Th a đất 526 đo đạc th c tế 66.7m2  h ng đủ điều  iện 

về diện tích đất t i thiểu để tách th a theo Quyết định s   21/2021/QĐ-UBND ngày 

30/8/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận  th a đất này có   diện tích  33.35m2  thuộc 

quyền s  d ng của bà Ng và bà Ng cũng đang th c tế sinh s ng trên th a đất này. Do 

vậy  Hội đồng    s  giao toàn bộ th a đất  ph n của bà Ng và ph n di sản của  ng N để 

 ại  cho bà Ng s  d ng  bà Ng có trách nhiệm hoàn  ại bằng tiền cho các đồng thừa  ế 

khác. Bà L yêu c u nhận thừa  ế bằng hiện vật  à  h ng có căn cứ chấp nhận. 

[8] Hoàn  ại bằng tiền: Tại cấp sơ th m  bà T và chị H, anh L nhường  ỷ ph n 

thừa  ế cho bà Ng  tại cấp ph c th m  những người này yêu c u được nhận di sản thừa 

 ế  bà Ng cũng đồng ý hoàn tiền cho bà T  chị H và anh L. Tại cấp sơ th m và ph c 

th m  bà Nh, anh Ch đều nhường  ỷ ph n thừa  ế cho bà Ng và bà Ng đồng   nhận. 

Đây  à s  th a thuận của các đương s  nên Hội đồng   t    c ng nhận. Người thừa  ế 

của  ng N  à  ng Nguyễn Tiến Ph  chết năm 2015  chưa có vợ  con, nên bà Ng  à người 

thừa  ế và được hư ng  ỷ ph n th a  ế của  ng Ph. Như vậy  bà Ng có trách nhiệm 

hoàn  ỷ ph n thừa  ế bằng tiền cho: Bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị H  bà Nguyễn 

Thị T, bà Nguyễn Thị H   ng Nguyễn Văn B mỗi người 39.140.772đ; hoàn cho anh 

Nguyễn Đức H 26.093.848 đ; hoàn cho chị Nguyễn Thị Mỹ H và anh Nguyễn Ph c L 

mỗi người 19.570.386 đ. 

[9] Đ i v i căn nhà cấp 4B diện tích 27,2m2 bà Nh, ông B  hai  à do 02 người 

b  tiền ra  ây d ng  ngày 25/10/2019, Hội đồng định giá cấp sơ th m định giá căn nhà 

giá trị 73.440.000đồng; bà Nh đồng   giao tài sản bà đang s  d ng cho bà Ng, cấp sơ 

th m  ác minh  ng B thường  uyên  h ng s  d ng căn nhà trên và buộc bà Nh, ông B 

giao căn nhà cho bà Ng  à có căn cứ. Về giá trị căn nhà  trong quá trình t  t ng các 

đương s   h ng yêu c u cấp ph c th m định giá  ại căn nhà; do đó  Hội đồng   t    
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giao bà Ng được quyền s  hữu căn nhà trên th a đất 526 và hoàn tiền cho  ng B ½ giá 

trị căn nhà. 

[10] Về chi phí định giá: Các đương s  t  chi trả chi phí định giá tài sản và 

kh ng yêu c u Tòa án giải quyết  nên Hội đồng   t     h ng   t. 

[11] Do giá trị tài sản tranh chấp có thay đổi nên  háng cáo của các đương s  

được hội đồng   t    chấp nhận một ph n  đề nghị của Viện  iểm sát nhân dân tỉnh về 

việc giải quyết v  án  à có căn cứ. Hội đồng   t    s  s a án sơ th m như nhận định 

trên. Các đương s  phải chịu án phí sơ th m trên s  di sản được chia, bà Ng được miễn 

án phí sơ th m; người  háng cáo  h ng phải chịu án phí dân s  ph c th m. 

Vì các    trên; 

 U  T ĐỊNH: 

Căn cứ  hoản 2 Điều 308 Bộ luật T  t ng dân s ,  

Chấp nhận một ph n  háng cáo của bà Nguyễn Thị L  bà Nguyễn Thị H và ông 

Nguyễn Văn B. S a Bản án dân s  sơ th m s  01/2020/DS-ST ngày 07/01/2020 của 

Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Nam. 

Áp dụng:   hoản 5 Điều 26  điểm a  hoản 1 Điều 35   hoản 1 Điều 39  Điều 

147, 148 của Bộ  uật t  t ng dân s ; Điều 609, 612, 613, 650, 651, 652 Bộ  uật Dân s ; 

Điều 33  Điều 59 Luật H n nhân và gia đình. 

- Nghị quyết s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường v  

Qu c hội quy định về mức thu  miễn  giảm  thu  nộp  quản    và s  d ng án phí và  ệ 

phí tòa án. 

- Luật Thi hành án dân s . 

Tuyên x : 

 1. Xác định 1/2 th a đất s  526  tờ bản đồ s  05  giấy chứng nhận quyền s  

d ng đất s  AA195937, UBND huyện Hàm Thuận Nam cấp ngày 30/9/2004 cho hộ 

 ng Nguyễn Văn N, t a  ạc tại th n D Ph, xã HK, huyện Hàm Thuận Nam  diện tích 

ghi trên giấy chứng nhận  à 80 m2  đo đạc th c tế 66.7m2 theo Mảnh chỉnh    trích   c 

địa chính s  129-2018 ngày 06/8/2018 của Chi nhánh Văn phòng đăng    đất đai Hàm 

Thuận Nam  là di sản thừa  ế của  ng Nguyễn Văn N. Giá trị di sản của  ng N để  ại 

là: 430.548.500đ. 

2. Xác định những người thuộc hàng thừa  ế thứ nhất của  ng Nguyễn Văn N là: 

Bà Nguyễn Thị Ng, bà Nguyễn Thị L  chết năm 1997  chị Nguyễn Thị Mỹ H và anh 

Nguyễn Ph c L  à người thừa  ế thế vị   bà Nguyễn Thị L  bà Nguyễn Thị L  chết năm 

2005  anh Nguyễn Văn Ch  à người thừa  ế thế vị    ng Nguyễn Văn Th  chết năm 

2009  anh Nguyễn Đức H  bà Nguyễn Thị Ng  à người thừa  ế , bà Nguyễn Thị T, bà 

Nguyễn Thị Nh   ng Nguyễn Văn B  bà Nguyễn Thị H  bà Nguyễn Thị H   ng Nguyễn 

Tiến Ph  chết năm 2015  bà Ng  à người thừa  ế . 

3. Chia di sản bằng tiền: Mỗi người thuộc hàng thừa  ế thứ nhất của  ng N được 

chia 39.140.772đ. 
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4. Chia bằng hiện vật: Giao cho bà Nguyễn Thị Ng được quyền s  d ng th a đất 

s  526  tờ bản đồ s  05  giấy chứng nhận quyền s  d ng đất s  AA195937  UBND 

huyện Hàm Thuận Nam cấp ngày 30/9/2004 cho hộ  ng Nguyễn Văn N, t a  ạc tại 

thôn D Ph, xã H K, huyện Hàm Thuận Nam  diện tích ghi trên giấy chứng nhận  à 80 

m2  đo đạc th c tế 66.7m2 theo Mảnh chỉnh    trích   c địa chính s  129-2018 ngày 

06/8/2018 của Chi nhánh Văn phòng đăng    đất đai Hàm Thuận Nam   trong đó có   

diện tích thuộc quyền s  d ng của bà Ng và ½ diện tích  à di sản do  ng N để  ại. Bà 

Nguyễn Thị Ng được quyền s  hữu căn nhà diện tích 27.2 m2  ây d ng trên th a đất s  

526. 

Bà Nguyễn Thị Ng  iên hệ v i cơ quan có th m quyền để được cấp giấy chứng 

nhận quyền s  d ng đất theo quy định của pháp  uật. 

5. Hoàn  ại bằng tiền: C ng nhận s  th a thuận của bà Nguyễn Thị Ng và bà 

Nguyễn Thị Nh  anh Nguyễn Văn Ch: Bà Ng được hư ng  ỷ ph n thừa  ế của bà Nh 

và anh Ch. 

Bà Nguyễn Thị Ng có trách nhiệm thanh toán cho: Bà Nguyễn Thị L  bà Nguyễn 

Thị H, bà Nguyễn Thị T  bà Nguyễn Thị H   ng Nguyễn Văn B mỗi người 

39.140.772đ; thanh toán cho anh Nguyễn Đức H 26.093.848 đ; thanh toán cho chị 

Nguyễn Thị Mỹ H và anh Nguyễn Ph c L mỗi người 19.570.386 đ. 

 6. Buộc bà Nguyễn Thị Nh   ng Nguyễn Văn B  bà Nguyễn Thị L phải giao tài 

sản  à căn nhà  ây d ng trên th a đất 526 cho bà Nguyễn Thị Ng. Bà Nguyễn Thị Ng 

phải thanh toán cho ông B, bà L 36.720.000 đồng. 

Kể từ ngày bản án  quyết định có hiệu   c pháp  uật  đ i v i các trường hợp cơ 

quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án  hoặc  ể từ ngày có đơn 

yêu c u thi hành án của người được thi hành án  đ i v i các  hoản tiền phải trả cho 

người được thi hành án  cho đến  hi thi hành án  ong  bên phải thi hành án còn phải 

chịu  hoản tiền  ãi của s  tiền còn phải thi hành án theo mức  ãi suất quy định tại Điều 

357  Điều 468 của Bộ  uật Dân s  năm 2015  trừ trường hợp pháp  uật có quy định 

khác.  

7. Án phí: 

- Bà Nguyễn Thị Ng được miễn án phí dân s  sơ th m. Hoàn trả cho bà Nguyễn 

Thị Ng 2.500.000 đồng tiền tạm ứng án phí theo biên  ai thu tiền s  0007256 ngày 

23/11/2016 tại Chi c c Thi hành án dân s  huyện Hàm Thuận Nam. 

- Bà Nguyễn Thị L, bà Nguyễn Thị H  bà Nguyễn Thị H  bà Nguyễn Thị T, ông 

Nguyễn Văn B mỗi người phải chịu 1.957.038 đồng án phí dân s  sơ th m. 

- Chị Nguyễn Thị Mỹ H  anh Nguyễn Ph c L mỗi người phải chịu 978.519đ án 

phí dân s  sơ th m. 

- Anh Nguyễn Nguyễn Đức H phải chịu 1.304.692 đồng án phí dân s  sơ th m. 

- Bà Nguyễn Thị L   ng Nguyễn Văn B và bà Nguyễn Thị H không phải chịu án 

phí dân s  ph c th m  trả  ại mỗi người 300.000đồng tiền tạm ứng án phí ph c th m đã 

nộp theo biên  ai s  0004089, 0004090 ngày 13/5/2020 và 0008404 ngày 14/5/2021 của 

Chi c c Thi hành án dân s  huyện Hàm Thuận Nam.  
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Trong trường hợp bản án  quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 2 

Luật Thi hành án dân s  thì người được thi hành án dân s   người phải thi hành án dân 

s  có quyền th a thuận thi hành án  quyền yêu c u thi hành án  t  nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6  7 và 9 Luật Thi hành án 

dân s ; thời hiệu thi hành án được th c hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án 

dân s .  

Bản án ph c th m có hiệu   c pháp  uật  ể từ ngày tuyên án  18/4/2022)              

             Kèm theo bản án  Mảnh chỉnh    trích   c địa chính s  129-2018) do Chi nhánh 

Văn phòng đăng    đất đai Hàm Thuận Nam đo v  ngày 6/8/2018  

  

  Nơ    ậ :                                            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM                              

- VKSND tỉnh Bình Thuận;                                  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND huyện Hàm Thuận Nam; 

- Chi c c THADS huyện Hàm Thuận Nam; 

- Đương s ;  

- Lưu: hồ sơ. 

                                                                                

                                                                                       Nguyễn Văn  uản 
 

 

                                                                           

                                                                                     

 

  

 


